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MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 7
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Phân môn Lịch sử

	1
	Chương 5. Đại Việt thời Lý-Trần-Hồ
	Bài 11: Nhà Lý xây dựng đất nước
	1
(0,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bài 14. Ba lần kháng chiến …
	1
(0,25)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chương 6; Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Lê sơ
	 
	2
(0,5)
	 
	3
(0,75)
	 
	1
(0,25)
	 1/2 
(2,0)
	 
	1/2
(1,0) 

	Tổng số câu hỏi
	4
(1,0)
	0
	3
(0,75)
	0
	1
(0,25)
	
½
(2,0)
 
	0
	1/2
1,0

	Tỉ lệ
	10%
	7,5%
	22,5%
	10%

	Phân môn Địa lí

	1
	 Chương 3 và chương 4
	Châu Phi
	1
(0,25)
	 
	1
(0,25)
 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Châu Mĩ
	1
(0,25)
	 
	1
(0,25)
	 
	 
	1/2 
(1,5)
	 
	½
(1,5) 

	2
	 Chương 5 và chưởng 6
	Châu đại dương và châu Nam Cực
	2
(0,5)
	 
	2
(0,5)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số câu hỏi
	4
(1,0)
	0
	4
(1,0)
	0
	0
	1/2
(1,5)
	0
	1/2
(1,5)

	Tỉ lệ
	10%
	10%
	15%
	15%

	Tổng hợp chung
	20%
	17,5%
	37,5%
	25%


 

